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Giới 
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Số báo 

danh

Đăng ký dự 

tuyển
Ghi chú

1 M-1 Đỗ Tiến Đạt 07/01/2004 Nam SXCT 51100453 Hà Nội Không khám sức khỏe

2 M-2 Giáp Quang Hưng 17/06/2003 Nam SXCT 51104522 Bắc Giang Không khám sức khỏe

3 M-3 Phạm Duy Thái 29/11/2003 Nam SXCT 51103948 Nam Định Không khám sức khỏe

4 M-4 Nguyễn Văn Trí 15/08/1989 Nam SXCT 90900306 Lao động CBT Khám sức khỏe

5 M-5 Văn Doãn Dương 09/01/1998 Nam SXCT 51106625 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

6 M-6 Lê Xuân Tiến 11/11/1990 Nam SXCT 91205002 Bắc Giang Không khám sức khỏe

7 M-7 Trần Ngọc Trường 01/02/2002 Nam SXCT 51102520 Vĩnh Phúc Không khám sức khỏe

8 M-8 Nguyễn Quang Trường 09/02/2002 Nam SXCT 51102555 Vĩnh Phúc Không khám sức khỏe

9 M-9 Trần Đình Lập 10/09/2000 Nam SXCT 51108809 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

10 M-10 Nguyễn Hồng Cương 04/02/1991 Nam SXCT 50124507 Đăk Nông Khám sức khỏe

11 M-11 Nguyễn Duy Anh 03/10/2004 Nam SXCT 51112907 Cà Mau Không khám sức khỏe

12 M-12 Nguyễn Văn Tuấn 29/12/2002 Nam SXCT 91205063 Bắc Giang Không khám sức khỏe

13 M-13 Lê Xuân Trường 12/12/2002 Nam SXCT 51105297 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

14 M-14 Nguyễn Như Quyền 08/11/2003 Nam SXCT 51104907 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

15 M-15 Nguyễn Ngọc Thanh 31/01/1997 Nam SXCT 51101392 Hà Nam Không khám sức khỏe

16 M-16 Trần Văn Viễn 16/06/1996 Nam SXCT 51110713 Đà 
Nẵng Không khám sức khỏe

17 M-17 Đỗ Tấn Trung 13/04/2003 Nam SXCT 51112676 Cần Thơ Không khám sức khỏe

18 M-18 Nguyễn Anh Tuấn 02/02/1994 Nam SXCT 51100834 Hải Dương Không khám sức khỏe

19 M-19 Nguyễn Hữu Kiều 13/04/1995 Nam SXCT 51105522 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

20 M-20 Đặng Thế Anh 26/06/2004 Nam SXCT 51103105 Bắc Giang Không khám sức khỏe

21 M-21 Lê Xuân Phong Linh 01/08/2004 Nam SXCT 51108776 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

22 M-22 Nguyễn Đức Quyền 11/06/2003 Nam SXCT 51101671 Lạng Sơn Không khám sức khỏe

23 M-23 Vũ Bá Nam Khánh 15/09/2003 Nam SXCT 51100337 Hà Nội Không khám sức khỏe

24 M-24 Lê Văn Phương 16/01/1990 Nam SXCT 51102796 Bắc Giang Không khám sức khỏe

25 M-25 Lưu Xuân Thuật 09/02/1994 Nam SXCT 51107840 Nghệ An Không khám sức khỏe

26 M-26 Phan Thế Duy 02/04/2004 Nam SXCT 51104355 Ninh Bình Không khám sức khỏe

27 M-27 Trịnh Hữu Hiển 18/05/2004 Nam SXCT 51103698 Nam Định Không khám sức khỏe

28 M-28 Đinh Sỹ Sơn 26/12/2000 Nam SXCT 51106559 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

29 M-29 Nguyễn Thọ Hoàng 12/05/2004 Nam SXCT 51104864 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

30 M-30 Trịnh Duy Dũng 09/06/1996 Nam SXCT 51106191 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

31 M-31 Trần Văn Hùng 25/01/1986 Nam SXCT 51107509 Nghệ An Không khám sức khỏe

32 M-32 Đặng Văn Trung 15/07/1991 Nam SXCT 51104963 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

33 M-33 Nguyễn Văn Hòa 25/05/1992 Nam SXCT 51103379 Quảng Ninh Không khám sức khỏe

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG XUẤT CẢNH NGÀY 11/6/2023



34 M-34 Trần Hữu Phước 16/01/1991 Nam SXCT 51111824 TP Hồ Chí Minh Không khám sức khỏe

35 M-35 Nguyễn Quang Vương 01/06/2003 Nam SXCT 51102688 Bắc Giang Không khám sức khỏe

36 M-36 Nguyễn Quốc Thịnh 29/09/2003 Nam SXCT 51100338 Hà Nội Không khám sức khỏe

37 M-37 Phùng Hữu Chiều 19/10/1998 Nam SXCT 50125817 Lâm Đồng Khám sức khỏe

38 M-38 Trịnh Thị Liên 16/08/1992 Nữ SXCT 50724663 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

39 M-39 Phạm Thị Hồng Tươi 23/09/2001 Nữ SXCT 50111111 Ninh Bình Không khám sức khỏe

40 M-40 Vương Mạnh Hưng 25/11/1995 Nam SXCT 51210046 Tay nghề hàn Không khám sức khỏe

41 M-41 Bùi Văn Dương 21/07/2000 Nam SXCT 51102598 Vĩnh Phúc Không khám sức khỏe

42 M-42 Ngô Ngọc Hoài 01/11/2001 Nam SXCT 51102065 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

43 M-43 Vương Văn Trúc 19/01/2004 Nam SXCT 51100029 Hà Nội Không khám sức khỏe

44 M-44 Lâm Phúc Dinh 18/04/2000 Nam SXCT 51112616 Hậu Giang Không khám sức khỏe

45 M-45 Cao Mạnh Toản 17/12/2003 Nam SXCT 51101695 Lạng Sơn Không khám sức khỏe

46 M-46 Hứa Văn Lý 07/06/1990 Nam SXCT 51101669 Lạng Sơn Không khám sức khỏe

47 M-47 Nguyễn Bá Hiên 05/03/1987 Nam SXCT 51103173 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

48 M-48 Nguyễn Thành Mão 10/01/1984 Nam SXCT 51103443 Quảng Ninh Không khám sức khỏe

49 M-49 Nguyễn Việt Anh 01/01/2000 Nam SXCT 51100375 Hà Nội Không khám sức khỏe

50 M-50 Vũ Thùy Trang 11/11/2001 Nữ SXCT 50102836 Lạng Sơn Không khám sức khỏe

51 M-51 Đào Văn Long 21/08/1989 Nam SXCT 91205172 Bắc Giang Không khám sức khỏe

52 M-52 Trần Văn Cường 16/10/1993 Nam SXCT 51103153 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

53 M-53 Nguyễn Viết Thắng 04/05/2001 Nam SXCT 51105440 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

54 M-54 Lý Văn Trường 01/05/2003 Nam SXCT 51103146 Bắc Giang Không khám sức khỏe

55 M-55 Đinh Công Tài 09/04/1987 Nam SXCT 90900255 Lao động CBT Khám sức khỏe

56 M-56 Lê Duy Thắng 14/05/1997 Nam SXCT 51105955 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

57 M-57 Nguyễn Huy Việt 27/06/2000 Nam SXCT 51104391 Ninh Bình Không khám sức khỏe

58 M-58 Tạ Văn Ý 16/06/1999 Nam SXCT 51110549 Quảng Trị Không khám sức khỏe

59 M-59 Nguyễn Thị Thu Thảo 26/03/1996 Nữ SXCT 50700604 Hà Nội Không khám sức khỏe

60 M-60 Lê Đình Anh 18/01/2003 Nam SXCT 51104711 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

61 M-61 Trịnh Trọng Thành 08/02/1991 Nam SXCT 51105186 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

62 M-62 Nguyễn Tự Tú 15/02/1994 Nam SXCT 51100103 Hà Nội Không khám sức khỏe

63 M-63 Trần Đình Mười 22/05/1994 Nam SXCT 51110491 Quảng Trị Không khám sức khỏe

64 M-64 Phạm Ngọc Trung Nguyên 07/11/2001 Nam SXCT 51109623 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

65 M-65 Trần Anh Khoa 16/06/1990 Nam SXCT 90900331 Lao động CBT Khám sức khỏe

66 M-66 Hà Danh Hạnh 22/08/1996 Nam SXCT 51107842 Nghệ An Không khám sức khỏe

67 M-67 Phạm Văn Quang 10/02/1998 Nam SXCT 51104646 Ninh Bình Không khám sức khỏe

68 M-68 Lê Đình Hà 02/02/1990 Nam SXCT 51104731 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

69 M-69 Lê Văn Thành 10/09/1993 Nam SXCT 51105821 Thanh Hóa Không khám sức khỏe



70 M-70 Nguyễn Đức Linh 06/05/1995 Nam SXCT 91214768 Nghệ An Không khám sức khỏe

71 M-71 Đào Xuân Dương 21/05/2002 Nam SXCT 51105738 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

72 M-72 Nguyễn Văn Phú 08/12/2003 Nam SXCT 51101351 Hà Nam Không khám sức khỏe

73 M-73 Ngô Thanh Sơn 04/08/2002 Nam SXCT 51109766 Quảng Bình Không khám sức khỏe

74 M-74 Nguyễn Trung Đức 01/02/2002 Nam SXCT 51102515 Vĩnh Phúc Không khám sức khỏe

75 M-75 Nguyễn Xuân Thái 09/11/2002 Nam SXCT 51109967 Quảng Bình Không khám sức khỏe

76 M-76 Nguyễn Công Hoan 13/10/1994 Nam SXCT 51104001 Thái Bình Không khám sức khỏe

77 M-77 Vũ Thị Duyên 02/07/2001 Nữ SXCT 50113730 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

78 M-78 Lê Văn Khương 25/10/1992 Nam SXCT 51107939 Nghệ An Không khám sức khỏe

79 M-79 Hồ Anh Quân 10/11/2002 Nam SXCT 51220019 Tay nghề hàn Không khám sức khỏe

80 M-80 Lê Duyên Thống 17/04/2004 Nam SXCT 51104754 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

81 M-81 Hoàng Minh Tuấn 25/06/2000 Nam SXCT 51106931 Nghệ An Không khám sức khỏe

82 M-82 Lê Văn Vinh 22/03/2001 Nam SXCT 51106050 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

83 M-83 Vũ Duy Hùng Anh 03/04/2001 Nam SXCT 51106109 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

84 M-84 Lô Hải Duy 23/01/2001 Nam SXCT 51101774 Lạng Sơn Không khám sức khỏe

85 M-85 Nguyễn Xuân Duy 29/10/2000 Nam SXCT 51108804 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

86 M-86 Phạm Văn Hiếu 30/06/2002 Nam SXCT 51105906 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

87 M-87 Phạm Việt Anh 20/09/2002 Nam SXCT 51100378 Hà Nội Không khám sức khỏe

88 M-88 Phạm Văn Việt 04/02/1995 Nam SXCT 51103397 Quảng Ninh Không khám sức khỏe

89 M-89 Trần Công Tình 02/12/1993 Nam SXCT 51103864 Nam Định Không khám sức khỏe

90 M-90 Trần Đình Tam 17/04/1994 Nam SXCT 51110350 Quảng Trị Không khám sức khỏe

91 M-91 Hồ Xuân Sơn 10/03/1999 Nam SXCT 51106740 Nghệ An Không khám sức khỏe

92 M-92 Trương Văn Tuấn 02/11/1993 Nam SXCT 51103133 Bắc Giang Không khám sức khỏe

93 M-93 Lê Đình Đông 14/09/1998 Nam SXCT 51104775 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

94 M-94 Phạm Quốc Đạt 19/09/2004 Nam SXCT 51101692 Lạng Sơn Không khám sức khỏe

95 M-95 Lê Viết Hưng 16/04/2001 Nam SXCT 51111152 Kon Tum Không khám sức khỏe

96 M-96 Lê Văn Thông 16/01/1997 Nam SXCT 51110347 Quảng Trị Không khám sức khỏe

97 M-97 Phạm Văn Lực 19/04/1998 Nam SXCT 51102038 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

98 M-98 Võ Văn Hạnh 07/07/2000 Nam SXCT 51108996 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

99 M-99 Dương Đức Tài 15/04/1998 Nam SXCT 91215431 Nghệ An Khám sức khỏe

100 M-100 Đặng Quốc Cường 06/03/1991 Nam SXCT 51107508 Nghệ An Không khám sức khỏe

101 M-101 Nguyễn Đình Cường 13/08/1989 Nam SXCT 51101084 Hải Dương Không khám sức khỏe

102 M-102 Hoàng Trung Nhất 15/03/2004 Nam SXCT 51111213 Gia Lai Không khám sức khỏe

103 M-103 Phạm Văn Khải 01/05/2004 Nam SXCT 51103898 Nam Định Không khám sức khỏe

104 M-104 Vương Hữu Tuyến 22/10/2003 Nam SXCT 51103240 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

105 M-105 Đỗ Văn Long 20/11/2001 Nam SXCT 51106590 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

106 M-106 Nghiêm Chí Linh 26/10/2002 Nam SXCT 51102874 Bắc Giang Không khám sức khỏe



107 M-107 Nguyễn Văn Đạt 28/12/2002 Nam SXCT 51103172 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

108 M-108 Trần Mộng Hùng 11/10/1998 Nam SXCT 51105460 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

109 M-109 Lê Bá Hùng 29/07/1998 Nam SXCT 51100204 Hà Nội Không khám sức khỏe

110 M-110 Lương Thùy Hương 19/05/1998 Nữ SXCT 10009388 Lạng Sơn Không khám sức khỏe

111 M-111 Lê Hữu Tú 26/11/1991 Nam SXCT 51102923 Bắc Giang Không khám sức khỏe

112 M-112 Nguyễn Đức Nhẹ 04/08/1989 Nam SXCT 51102784 Bắc Giang Không khám sức khỏe

113 M-113 Nguyễn Văn Sỹ 04/12/2001 Nam SXCT 51106905 Nghệ An Không khám sức khỏe

114 M-114 Vũ Văn Sử 05/06/2000 Nam SXCT 51104268 Ninh Bình Không khám sức khỏe

115 M-115 Âu Văn Minh 18/10/1991 Nam SXCT 51106784 Nghệ An Không khám sức khỏe

116 M-116 Nguyễn Đức Linh 11/02/1994 Nam SXCT 51104823 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

117 M-117 Nguyễn Quốc Khánh 01/06/2002 Nam SXCT 51109925 Quảng Bình Không khám sức khỏe
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